
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số           /QĐ-UBND Bảo Lâm, ngày        tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh năm năm 2022, 2023. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN HUYỆN BẢO LÂM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 

năm 2005; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ - CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ -UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ - UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc 

ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Bảo Lâm; 

Xét tờ trình số 242/TTr-GDĐT ngày 08/5/2023 và tờ trình số 23/TTr-

DTND THCS ngày 03/5/2023 về việc đề nghị khen thưởng thành tích các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi cấp tỉnh năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 01 tập thể 

và 69 cá nhân đã đạt thành tích cao trong tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp 

tỉnh năm 2022, 2023.  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thưởng tiền kèm theo Giấy khen như sau: 

Giấy khen cho tập thể là 900.000/tập thể (Chín trăm nghìn  đồng chẵn). 

Giấy khen cho cá nhân là 450.000/cá nhân (Bốn trăm năm mươi nghìn 

đồng chẵn). 
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Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                      
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Kế toán (Đ/c Chính); 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG THAM 

GIA CÁC KỲ THI, CUỘC THI, HỘI THI CẤP TỈNH NĂM 2022,2023 

(Kèm theo QĐ số          /QĐ - UBND ngày    /5/2023 của UBND huyện Bảo Lâm)  

 I. Tập thể: 01 

1. Hội đồng đội huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

II. Cá nhân: 69 

1. Ông Nguyễn Ngọc Quảng, Phó bí thư huyện đoàn thanh niên huyện 

Bảo Lâm. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi liên hoan các đội tuyên 

truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và luật trẻ em 

năm 2022;  

2. Bà Nông Thị Thúy, Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS huyện Bảo 

Lâm. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi liên hoan các đội tuyên 

truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và luật trẻ em 

năm 2022;  

3. Bà Bùi Thị Thu Trang, Bí thư Chi đoàn Trường PTDT Nội trú THCS 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi 

liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn 

thương tích và luật trẻ em năm 2022;  

4. Em Trần Thị Lưu Ly, Học sinh lớp 9A. Trường PTDT Nội trú THCS  

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi 

liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn 

thương tích và luật trẻ em năm 2022;  

5. Em Bàn Nguyễn Bảo Ly, Học sinh lớp 9B. Trường PTDT Nội trú 

THCS  huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;  

6. Em Ma Thế Hải Đăng, Học sinh lớp 9B. Trường PTDT Nội trú THCS  

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi 

liên hoan các đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn 

thương tích và luật trẻ em năm 2022;  

7. Em Nông Anh Dũng, Học sinh lớp 8A. Trường PTDT Nội trú THCS  

huyện Bảo Lâm. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi liên hoan các đội 

tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và luật 

trẻ em năm 2022;  

8. Em Vũ Hà Vy, Học sinh lớp 8B. Trường PTDT Nội trú THCS  huyện 

Bảo Lâm.  Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi liên hoan các đội tuyên 

truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và luật trẻ em 

năm 2022;  

9. Em Nông Thị Thanh Trúc, Học sinh lớp 7A. Trường PTDT Nội trú 

THCS  huyện Bảo Lâm. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi liên hoan 

các đội tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích 

và luật trẻ em năm 2022;  



4 

10. Em Ma Khánh Vân, Học sinh lớp 6B. Trường PTDT Nội trú THCS  

huyện Bảo Lâm. Có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi liên hoan các đội 

tuyên truyền măng non về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và luật 

trẻ em năm 2022;  

11. Em Nông Thị Dinh, Học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Học. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

12. Em Ma A Phòng, Học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Thái Sơn. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

13. Em Ma Thị Lan, Học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Nam Quang. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

14. Em Triệu Thị Hồng, Học sịnh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

15. Em Lầu Thị Quả, Học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Mông 

Ân. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

16. Em Tô Hoàng Vững, Học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Phong. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

17. Em Nhàn Thị Dung, Học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở  Nam Cao. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

18. Em Nguyễn Ngọc Thiên, Học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở 

Pác Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

19. Em Dương Thu Hằng, Học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

20. Em Dương Thị Linh, Học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Học. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 

21. Em Chảo Mùi Mẩy, Học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

22. Em Triệu Thị Viện, Học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Trung học cơ sở Quảng Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

lớp 9 cấp tỉnh;  

23. Em Hoàng Thị Sinh, Học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

24. Em Nguyễn Hoàng Quyên, Học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở 

Pác Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

25. Em Triệu Văn Ninh, Học sinh lớp 9C, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  
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26. Em Phụng Văn Trọng, Học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

27. Em Dương Thị Đẹp, Học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Học. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

28. Em Lý Văn Huỳnh, Học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Học. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

29. Em Dương Thị Yến Trang, Học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở 

Pác Miầu. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

30. Em Lê Anh Thư, Học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở Pác Miầu. 

Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

31. Em Chang Thị Như, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

32. Em Sần Mùi Viện, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

33. Em Ma Thị Bảo Ngọc, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

34. Em Hứa Thị Trang, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

35. Em Nông Thị Nga, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

36. Em Ma Thị Nhâm, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh  

37. Em Đào Văn Thắng, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

38. Em Đào Thị Thu Trang, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS 

Bảo Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

39. Em Lý Trung Đường, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

40. Em Dương Thị Hà Vy, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

41. Em Lần Thị Phương, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

42. Em Sần Văn Chài, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

43. Em Nông Thị Thiên Phước, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT 

THCS Bảo Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  
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44. Em Ma Thế Hải Đăng, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

45. Em Hoàng Thị Tâm, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

46. Em Vương Văn Đồng, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

47. Em Nông Phương Huy, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS 

Bảo Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

48. Em Lô Thị Dung, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

49. Em Nông Anh Dũng, Học sinh lớp 8A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

50. Em Nông Tuấn Kiệt, Học sinh lớp 8B, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

51. Em Bàn Nguyễn Bảo Ly, Học sinh lớp 9B, Trường PTDTNT THCS 

Bảo Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 

52. Em Trần Thị Lưu Ly, Học sinh lớp 9A, Trường PTDTNT THCS Bảo 

Lâm. Đạt thành tích cao Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh;  

53. Em Đặng Thị Đữa, Học sinh lớp 9A, Trường PTDT Nội trú THCS . 

Đạt thành tích cao Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung 

học cơ sở;  

54. Em Lầu Thị Sùng, Học sinh lớp 9A, Trường PTDT Nội trú THCS. 

Đạt thành tích cao Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung 

học cơ sở;  

55. Em Hầu A Giàng, Học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Phong. Đạt thành tích cao Cuộc thi Khoa học 

kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học cơ sở; 

56. Em Tô Hoàng Anh Thư, Học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Phong. Đạt thành tích cao Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học cơ sở;  

57. Em Phùng Mùi Pham, Học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Học. Đạt thành tích cao Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học cơ sở;  

58. Em Nông Thị Hằng, Học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Học. Đạt thành tích cao Cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học cơ sở;  

59.  Ma Thị Ngọc Hân, Học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Đại sứ Văn hoá đọc" năm 2022 vòng sơ 

khảo tỉnh Cao Bằng; 
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60. Em Triệu Thị Đào, Học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Đức Hạnh. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng kiến bảo vệ môi trường" 

trong vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng năm 2022;  

61. Em Nguyễn Thị Kim Xuân, Học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Đức Hạnh. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng kiến bảo vệ môi 

trường" trong vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng năm 2022;  

62. Em Triệu Thị Hồng, Học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Pác 

Miầu. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Triển lãm Hội hoạ Thanh thiếu niên Trung 

Quốc - ASEAN" năm 2022;  

63. Em Nông Ngọc Hiệp, Học sinh lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Thái Sơn. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 11 (năm 2022);  

64. Em Lý Thuỳ Trang, Học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Pác Ròm. Đạt 

thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần 

thứ 11 (năm 2022);  

65. Em Dương Thị Ngọc Bích, Học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Pác 

Ròm. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao 

Bằng lần thứ 11 (năm 2022);  

66. Em Hầu Thị Loan, Học sinh lớp 7, Trường Tiểu học Pác Ròm. Đạt 

thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần 

thứ 11 (năm 2022);  

67. Em Dương Huyền Thoại, Học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Pác Ròm. 

Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng 

lần thứ 11 (năm 2022) ; 

68. Em Hoàng Văn Thiên, Học sinh lớp 9C, Trường phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Thạch Lâm. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 11 (năm 2022);  

69. Em Hoàng Văn Thái, Học sinh lớp 9C, Trường phổ thông dân tộc bán 

trú Trung học cơ sở Thạch Lâm. Đạt thành tích cao Cuộc thi "Sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 11 (năm 2022). 
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